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N i dungộ
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Ch ng trình máy tính và ngôn ng  l p trìnhươ ữ ậ
Computer Programs and Programming Languages

Computer program?

Next

 T p h p các l nh ch  d n cho máy tính ậ ợ ệ ỉ ẫ
th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ
 Programming language—Dùng đ  vi t các l nh, ch  thể ế ệ ỉ ị



  

programming language  NNLT
M t NNLTộ  là 1 h  th ng các ký hi u dùng đ  liên l c , trao đ i 1 nhi m v / ệ ố ệ ể ạ ổ ệ ụ

thu t toán v i máy tính, làm cho nhi m v  đ c th c thiậ ớ ệ ụ ượ ự . Nhi m v  ệ ụ
đ c th c thi g i là  m t ượ ự ọ ộ computation, nó tuân th  m t đ  chính xác ủ ộ ộ
và nh ng quy t c nh t quán.ữ ắ ấ

V i ớ m i ngôn ng  l p trìnhỗ ữ ậ , ta c n n m b t, th u hi u nh ng gì ?: Có 3 ầ ắ ắ ấ ể ữ
thành ph n căn b n c a b t c  1 NNLT nào.ầ ả ủ ấ ứ

 Mô hình ngôn ng -Language paradigmữ  là nh ng nguyên t c chung c  b n, ữ ắ ơ ả
dùng b i LTV đ  xd ch ng trình.ở ể ươ

Cú pháp - Syntax c a ngôn ng  là cách đ  xác đ nh cái gì là h p l  trong ủ ữ ể ị ợ ệ
c u trúc các câu c a ngôn ng ; N m đ c cú pháp là cách đ  đ c và ấ ủ ữ ắ ượ ể ọ
t o ra các câu trong các ngôn ng  t  nhiên, nh  ti ng Vi t, ti ng ạ ữ ự ư ế ệ ế
Anh. Tuy nhiên đi u đó không có nghĩa là nó giúp chúng ta hi u h t ý ề ể ế
nghĩa c a câu văn.ủ

Ng  nghĩa – semanticữ s  c a 1 program trong ngôn ng  y. Rõ ràng, n u ủ ữ ấ ế
không có semantics, 1 NNLT s  ch  là 1 m  các câu văn vô nghĩa; nh  ẽ ỉ ớ ư
v y semantics là 1 thành ph n không th  thi u c a 1 ngôn ng .ậ ầ ể ế ủ ữ

Có r t nhi u NNLT, kho ng 1000 ngôn ng  ( 60’s đã có h n 700) – ph n ấ ề ả ữ ơ ầ
l n là các ngôn ng  hàn lâm, có m c đích riêng hay phát tri n b i 1 t  ớ ữ ụ ể ở ổ
ch c đ  ph c v  cho b n thân h .ứ ể ụ ụ ả ọ



  

Cont…
V  c  b n, ch  có 4 mô hình NNLT chính:ề ơ ả ỉ
❖ Imperative (Procedural) Paradigm (Fortran, Pascal, C,  Ada, ....)
❖ Object-Oriented Paradigm (SmallTalk, Java, C++)
❖ Logic Paradigm (Prolog)
❖ Functional Paradigm (Lisp, ML, Haskell)
Nh ng tính ch t c n có v i các ch ng trình ph n m m là :ữ ấ ầ ớ ươ ầ ề
• Tính m m d o scalability / Kh  năng ch nh s a modifiabilityề ẻ ả ỉ ử
• Kh  năng tích h p integrability / Kh  năng tái s  d ng reusabilityả ợ ả ử ụ
• Tính chuy n đ i, linh ho t, đ c l p ph n c ng -portabilityể ổ ạ ộ ậ ầ ứ
• Hi u năng cao -performanceệ
• Đ  tin c y - reliabilityộ ậ
• D  xây d ng ễ ự
• Rõ ràng, d  hi uễ ể
• Ng n g n, xúc tích  ắ ọ



  

HO T Đ NG C A 1 CH NG TRÌNHẠ Ộ Ủ ƯƠ

❖ Computer program đ c n p vào ượ ạ primary memory 
nh  là 1 t p các l nh b ng ngôn ng  máy, t c là ư ậ ệ ằ ữ ứ
m t dãy tu n t  các s  nh  phân - ộ ầ ự ố ị binary digits.

❖ T i b t c  m t th i đi m nào, computer s   ạ ấ ứ ộ ờ ể ẽ ở
m t tr ng thái ộ ạ state nào đó.

❖ Đ c đi m c  b n c a tr ng thái là con tr  l nh ặ ể ơ ả ủ ạ ỏ ệ
instruction pointer tr  t i l nh mã máy ti p theo ỏ ớ ệ ế
đ  th c hi n.ể ự ệ

❖ Th  t  th c hi n các nhóm l nh mã máy đ c ứ ự ự ệ ệ ượ
g i là lu ng đi u khi n  ọ ồ ề ể flow of control.



  

MACHINE CODE
❖ Máy tính ch  nh n các tín hi u đi n t  - có, không có ỉ ậ ệ ệ ử

-t ng ng v i các dòng bits.ươ ứ ớ
❖ 1 program  d ng đó g i là  ở ạ ọ machine code.
❖ Ban đ u chúng ta ph i dùng machine code đ  vi t CT:ầ ả ể ế
❖ Quá ph c t p, gi i quy t các bài toán l n là không t ngứ ạ ả ế ớ ưở

23fc 0000 0001 0000 0040

0cb9 0000 000a 0000 0040

6e0c

06b9 0000 0001 0000 0040

60e8



  

ASSEMBLY LANGUAGE
❖ NN Assembly là b c ướ

đ u tiên c a vi c xây ầ ủ ệ
d ng c  ch  vi t ch ng ự ơ ế ế ươ
trình ti n l i h n – thông ệ ợ ơ
qua các ký hi u, t  khóa ệ ừ
và c  mã máy.ả

❖ T t nhiên, đ  ch y đ c ấ ể ạ ượ
các ch ng trình này thì ươ
ph i d ch (assembled) thành ả ị
machine code.

❖ V n còn ph c t p, c i ẫ ứ ạ ả
thi n không đáng kệ ể

  movl  #0x1,n

compare:

  cmpl #oxa,n

  cgt end_of_loop

  acddl #0x1,n

  bra compare

end_of_loop: 



  

HIGH LEVEL LANGUAGE

❖ Thay vì d a trên ph n c ng (machine-oriented) ự ầ ứ
c n tìm c  ch  d a trên v n đ  (problem-ầ ơ ế ự ấ ề
oriented) đ  t o ch ng trình.ể ạ ươ

❖ Chính vì th  ế high(er) level languages – là các ngôn 
ng  l p trình g n v i ngôn ng  con ng i h n – ữ ậ ầ ớ ữ ườ ơ
dùng các t  khóa gi ng ti ng anh – đã đ c xây ừ ố ế ượ
d ng nh  : Algol, Fortran, Pascal, Basic, Ada, C, ự ư
…



  

PHÂN LOẠI THEO THỜI GIAN
❖ 1940s : Machine code
❖ 1950s Khai thác s c m nh c a MT: Assembler code, ứ ạ ủ

Autocodes, first version of Fortran
❖ 1960s Tăng kh  năng tính toán: Cobol, Lisp, Algol 60, Basic, ả

PL/1 --- nh ng v n dùng phong cách l p trình c  b n c a ư ẫ ậ ơ ả ủ
assembly language.

❖ 1970s B t đ u cu c kh ng ho ng ph n m m “software ắ ầ ộ ủ ả ầ ề
crisis”:
1. Gi m s  ph  thu c vào máy – Tính chuy n đ i.ả ự ụ ộ ể ổ
2. Tăng s  đúng đ n c a CT -Structured Programming, modular ự ắ ủ

programming và information hiding.

Ví d  : Pascal, Algol 68 and C.ụ



  

Continue …
❖ 1980s Gi m s  ph c t p – object orientation, functional ả ự ứ ạ

programming.
❖ 1990s Khai thác ph n c ng song song và phân tán (parallel ầ ứ

và distributed) làm cho ch ng trình ch y nhanh h n, k t ươ ạ ơ ế
qu  là hàng lo t ngôn ng  m  r ng kh  năng l p trình ả ạ ữ ở ộ ả ậ
parallel cũng nh  các NNLT chuyên parallel nh  occam ư ư
đ c xd.ượ

❖ 2000s Genetic programming languages, DNA computing, bio-
computing?

❖ Trong t ng lai : Ngôn ng  lt l ng t  : Quantium ?ươ ữ ượ ử



  

SOFTWARE CRISIS

Khái ni m software crisis bao g m hàng lo t v n đ  ệ ồ ạ ấ ề
n y sinh trong vi c phát tri n ph n m m trong ả ệ ể ầ ề
h ng năm 1960s khi mu n xd nh ng h  th ng ữ ố ữ ệ ố
ph n m m l n trên c  s  các k  thu t phát tri n ầ ề ớ ơ ở ỹ ậ ễ
th i đó.ờ

K t qu :ế ả
 1.Th i gian và giá thành tăng v t t i m c không th  ờ ọ ớ ứ ể

ch p nh n n i. ấ ậ ổ
 2.Năng xu t c a các LTV không đáp ng yêu c u. ấ ủ ứ ầ
 3.Ch t l ng ph n m m b  gi m, th p. ấ ượ ầ ề ị ả ấ

Đ  gi i quy t các v n đ  k  trên , chuyên ngành ể ả ế ấ ề ể
software engineering ra đ i.ờ



  

CÁC TH  H   NNLTẾ Ệ  
LANGUAGE GENERATIONS 

Generation Classification

1st Machine languages

2nd Assembly languages

3rd Procedural languages

4th Application languages (4GLs)

5th AI techniques, inference languages

6th Neural networks (?), others….



  

Computer Programs and Programming Languages

Low-level languages và high-level languages?

p. 664 Next

High-level 
language

High-level 
language

Low-level
language

Low-level
language

Machine-dependent
Ph  thu c ph n c ng, ch  ch y ụ ộ ầ ứ ỉ ạ

trên m t lo i máy tínhộ ạ

Machine-dependent
Ph  thu c ph n c ng, ch  ch y ụ ộ ầ ứ ỉ ạ

trên m t lo i máy tínhộ ạ

 Machine-independent
Th ng không ph  thu c ph n ườ ụ ộ ầ

c ng, có th  ch y trên nhi u lo i ứ ể ạ ề ạ
máy tính khác nhau

 Machine-independent
Th ng không ph  thu c ph n ườ ụ ộ ầ

c ng, có th  ch y trên nhi u lo i ứ ể ạ ề ạ
máy tính khác nhau

Machine và assembly languages là 
ngôn ng  b c th p  low-levelữ ậ ấ

Machine và assembly languages là 
ngôn ng  b c th p  low-levelữ ậ ấ



  

PHÂN LO I THEO M C Đ  TR U Ạ Ứ Ộ Ừ
T NGƯỢ

Next

Level Instructions
Low level

languages

D ng bits – gi ng ạ ố
các l nh machineệ

Truy c p và c p phát ậ ấ
tr c ti p b  nhự ế ộ ớ

Memory handling

High level

languages

Dùng các bi u th c ể ứ
và các dòng đi u ề
khi n xác đ nhể ị

Truy c p và c p phát ậ ấ
b  nh  qua các ộ ớ
l nh, toán t  - ệ ử
operators Very high 

level 
languages

Che d u hoàn toàn ấ
vi c truy c p và t  ệ ậ ự
đ ng c p phát b  ộ ấ ộ
nhớ

Hoàn toàn tr u ừ
t ng, đ c l p ượ ộ ậ
ph n c ngầ ứ



  

DECLARATIVE và NONDECLARATIVE 
PROGRAMMING

p. 666 Fig. 13-3 Next

❖ Các ngôn ng  có th  chia thành 2 nhóm : “Cái gì ữ ể
c n l u tr ” và “L u tr  nh  th  nào”.ầ ư ữ ư ữ ư ế

❖ Nhóm 1 g i là ọ declarative (t ng thu t -chính là  ườ ậ
functional và logic languages).

❖ Nhóm 2 g i là ọ non-declarative hay procedural (t c là ứ
các ngôn ng  m nh l nh).ữ ệ ệ



  

Procedural Languages – Ngôn ng  th  t cữ ủ ụ

Procedural language?

p. 666 Next

Các ngôn ng  thông d ng là ữ ụ
BASIC, COBOL, PASCAL, 

C,C++ và JAVA

S  d ng hàng lo t các t  ử ụ ạ ừ
gi ng ti ng anh đ  vi t các ố ế ể ế

ch  th  - instructionsỉ ị

Còn g i là ọ third-generation third-generation 
language (3GL)language (3GL)

L p trình viên vi t các ch  ậ ế ỉ
th  h ng d n cho máy tính ị ướ ẫ

cai gì c n làm và làm nh  ầ ư
th  nàoế

Click to view animation



  

Procedural Languages

Trình d ch - Cị ompiler?

Next

 Là ch ng ươ
trình th c ự
hi n biên d ch ệ ị
toàn b  ộ
ch ng trình ươ
ngu n thành ồ
mã máy tr c ướ
khi th c hi nự ệ



  

Procedural Languages

Thông d ch - Iị nterpreter?

p. 667 Fig. 13-5 Next

 Là ch ng trình ươ
d ch và th c hi n ị ự ệ
t ng dòng l nh c a ừ ệ ủ
ch ng trình cùng ươ
lúc

 Không t o ra object ạ
program



  

Procedural Languages

 BASIC?

p. 668 Fig. 13-6 Next

 Đ c thi t k  đ  cho nh ng ng i m i h c ti p can ượ ế ế ể ữ ườ ớ ọ ế
m t cách đ n gi n NNLTộ ơ ả

 Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code



  

Procedural Languages

 COBOL?

Next

 Dùng cho các ng d ng trong kinh tứ ụ ế
 Các l nh gi ng ti ng anh làm cho code d  đ c, vi t và ệ ố ế ễ ọ ế

ch nh s aỉ ử
 COmmon 

Business-Oriented 
Language



  

Procedural Languages

 C?

Next

 Là NNLT r t m nh, ban đ u đ c thi t k  đ  l p ấ ạ ầ ượ ế ế ể ậ
trình h  th ng -write system softwareệ ố

 Yêu c u nh ng k  năng l p trình chuyên nghi pầ ữ ỹ ậ ệ



  

ObjectOriented Programming Languages

Object-oriented programming (OOP) language?

Next

Dùng đ  h  tr  ể ỗ ợ
thi t k  HĐT ế ế
object-oriented 

design

L i ích c  b n ợ ơ ả
là kh  năng tái ả
s  d ng -reuse ử ụ
existing objects

Event-driven—
H ng s  ki n ướ ự ệ

Ki m tra đ  ể ể
tr  l i m t t p ả ờ ộ ậ

các s  ki nự ệ

C++ và Java 
là các NN hoàn 

toàn  HĐT

 object-oriented 
languages

Object là 
ph n t  ch a ầ ử ứ
đ ng c  d  ự ả ữ
li u và các ệ

th  t c x  lý ủ ụ ử
d li uữ ệ

Event là hành 
đ ng mà ộ

ch ng trình ươ
c n đáp ngầ ứ



  

ObjectOriented Programming Languages

 C++?

Next

 Ch a đ ng các thành ph n c a C, lo i b  nh ng ứ ự ầ ủ ạ ỏ ữ
nh c đi m và thêm vào nh ng tính năng m i đ  làm ượ ể ữ ớ ể
vi c v i object-oriented conceptsệ ớ

 Đ c dùng đ  phát ượ ể
      tri n các Database và ể

các ng d ng Web ứ ụ



  

ObjectOriented Programming Languages

 Java?

Next

 Phát tri n b i Sun ể ở
Microsystems

 Gi ng C++ nh ng ố ư
dùng trình d ch just-ị
in-time (JIT) đ  ể
chuy n source code ể
thành machine code



  

ObjectOriented Programming Languages

Visual programming language?

Next

LTV vi t và phát ế
tri n ch ng trình ể ươ
trong các segments

Visual programming 
environment (VPE) 

Cho phép developers 
kéo và th  các objects ả

đ  xd programsể

Th ng đ c dùng ườ ượTh ng đ c dùng ườ ượ
trong môi tr ng ườtrong môi tr ng ườ RAD RAD 

(rapid application (rapid application 
development) development) 

Đôi khi đ c g i làượ ọĐôi khi đ c g i làượ ọ
fifth-generation fifth-generation 

languagelanguage

Cung c p giao di n ấ ệCung c p giao di n ấ ệ
tr c quan ho c đ  h a ự ặ ồ ọtr c quan ho c đ  h a ự ặ ồ ọ

đ  t o source codeể ạđ  t o source codeể ạ



  

ObjectOriented Programming Languages

 Visual Studio .NET 2003, 2005?

Next

 B c phát tri n c a visual programming languages và RAD toolsướ ể ủ
 .NET là t p h p các công ngh  cho phép program ch y trên Internetậ ợ ệ ạ
 Visual Basic .NET 2003-5  dùng đ  xd các ct h ng đ i t ng ph c t pể ướ ố ượ ứ ạ

Step 1. LTV 
thi t k  giao ế ế
di n ng i ệ ườ
dùng - 
user interface.

Step 2. LTV gán các 
thu c tính cho m i ộ ỗ
object trên form.

Step 4. LTV  ki m tra ể
application.

Step 3. LTV 
vi t code đ  xác ế ể
đ nh các action ị
c n th c hi n đ i ầ ự ệ ố
v i các s  ki n ớ ự ệ
c n thi t.ầ ế



  

ObjectOriented Programming Languages

 Delphi?

Next

 Là 1 công c  l p trình tr c qua m nhụ ậ ự ạ
 H p v i nh ng ng d ng chuyên nghi p và Web l nợ ớ ữ ứ ụ ệ ớ



  

ObjectOriented Programming Languages

 PowerBuilder?

Next

 M t công c  l p trình tr c quan m nh khácộ ụ ậ ự ạ
 Phù h p v i các ng d ng Web-based hay các ng ợ ớ ứ ụ ứ

d ng  l n HĐT - object-oriented applicationsụ ớ



  

Nonprocedural Languages 
and Program Development Tools

 nonprocedural languages và program development 
tools?

p. 674 Next

Nonprocedural 
Language

LTV vi t các l nh gi ng ế ệ ố
ti ng anh hoac t ng tác v i ế ươ ớ

môi tr ng tr c quan đ  ườ ự ể
nh n đ c các d  li u t  ậ ượ ữ ệ ừ

files hay database

Nonprocedural 
Language

LTV vi t các l nh gi ng ế ệ ố
ti ng anh hoac t ng tác v i ế ươ ớ

môi tr ng tr c quan đ  ườ ự ể
nh n đ c các d  li u t  ậ ượ ữ ệ ừ

files hay database

Program Development 
Tools

Các ch ng trình thân thi n v i ươ ệ ớ
ng i s  d ng đ c thi t k  ườ ử ụ ượ ế ế
đ  tr  giúp c  LTV l n ng i ể ợ ả ẫ ườ
s  d ng trong vi c t o ch ng ử ụ ệ ạ ươ

trình

Program Development 
Tools

Các ch ng trình thân thi n v i ươ ệ ớ
ng i s  d ng đ c thi t k  ườ ử ụ ượ ế ế
đ  tr  giúp c  LTV l n ng i ể ợ ả ẫ ườ
s  d ng trong vi c t o ch ng ử ụ ệ ạ ươ

trình



  

Nonprocedural Languages 
and Program Development Tools

RPG (Report Program Generator)?

p. 674 Fig. 13-14 Next

 Các ngôn ng  LT phi th  t c đ c dùng đ  t o các ữ ủ ụ ượ ể ạ
báo cáo, thi t l p các thao tác tính toán và c p nh t ế ậ ậ ậ
files



  

Nonprocedural Languages 
and Program Development Tools

NN th  h  IV fourth-generation languageế ệ  (4GL)?

p. 675 Fig. 13-15 Next

 Là các ngôn ng  phi th  t c cho phép truy c p d  li u trong ữ ủ ụ ậ ữ ệ
csdl

 NNLT 4GL thông d ng là ụ SQL ,Access, là các ngôn ng  truy ữ
v n . Cho phép users qu n tr  d  li u trong csdl quan h  ấ ả ị ữ ệ ệ
relational DBMS



  

Nonprocedural Languages 
and Program Development Tools

Application generator?

Next

 Là ch ng trình t o source code ho c machine code t  các  ươ ạ ặ ừ
specification

 Bao g m các ch ng trình t o Report , form, và t o menu ồ ươ ạ ạ
 Form cung c p các vùng đ  vào d  li uấ ể ữ ệ



  

Nonprocedural Languages 
and Program Development Tools

Visual Basic for Applications (VBA)?

Next

 Macro programming language
 Macro—Dãy các l nh dùng đ  t  đ ng hóa các công vi cệ ể ự ộ ệ



  

Web Page Development

HTML (Hypertext Markup Language)?

Next

 Dùng đ  t o các trang Web ể ạ



  

Web Page Development

Các hi u ng đ c bi t và các ph n t  t ng tác ệ ứ ặ ệ ầ ử ươ
đ c thêm vào trang Web nh  th  nào ?ượ ư ế

p. 679 Next

CounterCounter
duy t s  ệ ố

ng i thăm ườ
 Web site

Image mapImage map
Hình nh ảHình nh ả

đ  h a tr  ồ ọ ỏđ  h a tr  ồ ọ ỏ
t iớt iớ  URL

ScriptScript
Thông d ch ị

ch ng trình ươ
ch y trên  clientạ

AppletApplet
th ng ch y ườ ạ
trên  client, 

nh ng đ c ư ượ
biên d chị

Processing Processing 
formform

Thu th p s  ậ ố
li u t  ệ ừ
visitors 

ServletServlet
applet ch y ạ
trên  server

ActiveX ActiveX 
controlcontrol

Là ch ng ươ
trình nh  ch y ỏ ạ

trên client



  

Web Page Development

Common gateway interface (CGI)?

p. 680 Fig. 3-19 Next

 Chu n giao ti p xác đ nh cách th c Web server giao ti p ẩ ế ị ứ ế
v i các ngu n tài nguyên bên ngoàiớ ồ

Step 3. Khi user kh ng đ nh ẳ ị
submits 1 yêu c u, nó s  đ c g i ầ ẽ ượ ử
cho CGI program. CGI program k t ế
n i v i database và l y các ttin cho  ố ớ ấ
user. Ví d   user yêu c u xem phim ụ ầ
The Wizard of Oz.

Step 1. LTV l u ư
các CGI program 
trong 1 th  m c đ c ư ụ ặ
bi t trên  Web ệ
server  ví d  /cgi-ụ
bin.

Database

 CGI script—program qu n tr  vi c g i và nhân d  li u qua CGIả ị ệ ử ữ ệ

Step 2. Webmaster t o 1 liên k t ạ ế
gi a CGI program và Web page. Khi ữ
1 user hi n trang Web , CGI ệ
program s  automatically starts.ẽ

Step 4. CGI 
program nh n thông ậ
tin t  database, két ừ
h p chúng d i ợ ướ
d ng HTML , và ạ
g i cho trình duy t ử ệ
Web c a User.ủ



  

Web Page Development

Scripting language?

Next

 R t d  h c và d  s  d ngấ ễ ọ ễ ử ụ
 JavaScript—thêm các n i ộ

dung đ ng và các ph n t  ộ ầ ử
t ng tác vào Web pageươ

 VBScript (Visual Basic, 
Scripting Edition)—Thêm 
tính thông minh và t ng ươ
tác vào Web page

 Perl (Practical Extraction 
and Report Language)—
Có kh  năng x  lý văn ả ử
b n r t m nhả ấ ạ



  

Web Page Development

Dynamic HTML (DHTML)?

p. 682 Fig. 13-21 Next

 Cho phép nhà phát tri n ể
thêm nhi u ph n t  đ  ề ầ ử ồ
h a và t ng tác vào  ọ ươ
Web page



  

Web Page Development

XHTML, XML, và WML?

p. 682 Next

XHTML 
(Extensible HTML)

t o kh  năng Web sites có th  hi n  ạ ả ể ệ
d  ràng h n trên các trình duy tễ ơ ệ

XML 
(Extensible Markup Language)
Cho phép developers có th  t o các  ể ạ

th  - tags – riêng c a mìnhẻ ủ

WML
 (Wireless Markup Language)
Cho phép developers có th  thi t k  ể ế ế

nh ng trang cho các trình duy t ữ ệ
chuyên d ng – mobil, …ụ

Ch a các tính năng c a ứ ủ
HTML và XML

S  d ng chu n ử ụ ẩ  wireless 
application protocol (WAP), 
đ  xác đ nh cách th c các ể ị ứ
thi t b  không dây liên l c ế ị ạ

v i Webớ

Server g i toàn b  b n ghi ử ộ ả
cho client, t o kh  năng cho ạ ả
client có th  th c hi n vi c ể ự ệ ệ
x  lý mà không ph i quay ử ả

l i serverạ



  

FrontPageFrontPage
20032003

FlashFlash
MXMX

Web Page Development

Web page authoring software?

p. 683 Next

 T o các trang Web hoàn h o mà không c n dùng ạ ả ầ
HTML

 T  t o các trang HTMLự ạ

DreamweaverDreamweaver
MXMX



  

Multimedia Program Development

Multimedia authoring software?

p. 684 Fig. 13-22 Next

 K t h p văn b n, đ  ế ợ ả ồ
h a, ho t hình, âm ọ ạ
thanh và video trong 1 
bài trình di n có t ng ễ ươ
tác

 S  d ng cho computer-ử ụ
based training (CBT) và 
Web-based training 
(WBT)

 Software includes 
Toolbook, Authorware, 
và Director



  

Các Programming Languages khác

p. 685 Next

ALGOLALGOLALGOLALGOLADAADAADAADA APLAPLAPLAPL

FORTHFORTHFORTHFORTH LISPLISPLISPLISPHYPERTALKHYPERTALKHYPERTALKHYPERTALKFORTRANFORTRANFORTRANFORTRAN

LOGOLOGOLOGOLOGO PASCALPASCALPASCALPASCALMODULA-2MODULA-2MODULA-2MODULA-2

PILOTPILOTPILOTPILOT SMALLTALKSMALLTALKSMALLTALKSMALLTALKPROLOGPROLOGPROLOGPROLOGPL/IPL/IPL/IPL/I



  

Chu trình phát triển Program 

Program development cycle?

p. 686 Fig. 13-24 Next

 Là các b c mà LTV dùng đ  xây d ng programsướ ể ự
 Programming 

team—Nhóm 
LTV cùng xd 
ch ng trìnhươ



  

Step 1 — Analyze Requirements

Các vi c c n làm khi phân tích yêu c u?ệ ầ ầ

p. 687 Fig. 13-25 Next

1. Thi t l p các requirementsế ậ
2. G p các nhà phân tích h  th ng và usersặ ệ ố
3. Xác đ nh input, output, processing, và các thành ph n ị ầ

d  li uữ ệ
 IPO chart—Xác 

đ nh đ u vào, đ u ị ầ ầ
ra và các b c x  ướ ử
lý



  

LTV b t đ u v iắ ầ ớLTV b t đ u v iắ ầ ớ

  thi t k  T ng th  ế ế ổ ểthi t k  T ng th  ế ế ổ ể
r i đi đ n  ồ ếr i đi đ n  ồ ế

thi t k  chi ti tế ế ếthi t k  chi ti tế ế ế

Step 2 — Design Solution

Nh ng vi c c n làm trong b c thi t k  gi i pháp?ữ ệ ầ ướ ế ế ả

p. 688 Next

Object-oriented Object-oriented 
designdesign

Structured Structured 
designdesign, còn g i là ọ, còn g i là ọ
  top-down designtop-down design

Hai h ng ướHai h ng ướ
ti p c nế ậti p c nế ậ

Phân chia Phân chia 
h  th ng ệ ốh  th ng ệ ố
t ng b c ừ ướt ng b c ừ ướ
thành các th  ủthành các th  ủ
t c đ  gi i ụ ể ảt c đ  gi i ụ ể ả
quy t v n đế ấ ềquy t v n đế ấ ề



  

Step 2 — Design Solution

S  đ  phân c p ch c năng- ơ ồ ấ ứ hierarchy chart?

p. 688 Fig. 13-26 Next

 Tr c quan hóa các modules ctự
 Còn g i là s  đ  c u trúcọ ơ ồ ấ



  

Step 2 — Design Solution

Object-oriented (OO) design là gì?

p. 689 Fig. 13-27 Next

 LTV đóng gói d  li u và các th  ữ ệ ủ
t c x  lý d  li u trong 1 objectụ ử ữ ệ
 Các objects đ c nhóm l i thành các ượ ạ

classes
 Bi u đ  l p th  hi n tr c quan các ể ồ ớ ể ệ ự

quan h  phân c p quan h  c a các  ệ ấ ệ ủ
classes 



  

Step 2 — Design Solution

C u trúc tuy n ch nấ ể ọ

p. 690 Fig. 13-29 Next

 Ch  ra action t ng ỉ ươ
ng đi u ki nứ ề ệ

 2 ki uể
 Case control structure
 If-then-else control 

structure—d a theo 2 ự
kh  năng: true or falseả



  

Step 2 — Design Solution

Case control structure

p. 690 Fig. 13-30 Next

 D a theo 3 ho c nhi u h n các kh  năngự ặ ề ơ ả



  

Step 2 — Design Solution

C u trúc l pấ ặ

p. 691 Figs. 13-31–13-32 Next

 Cho phép CT th c hi n 1 hay nhi u actions l p đi l p ự ệ ề ặ ặ
l iạ
 Do-while control 

structure—l p khi ặ
đi u ki n còn đúngề ệ

 Do-until control 
structure—L p cho ặ
đ n khi đi u ki n ế ề ệ
đúng

Do-While Control Structure Do-Until Control Structure



  

Step 3 — Validate Design

Nh ng đi u c n làm trong giai đo n này?ữ ề ầ ạ

p. 694 Next

Kim tra ể

đ chính xác ộ

ca  program ủ

Logic error
các sai sót khi thi t k   ế ế
gây ra nh ng k t quữ ế ả

 không chính xác

Test data
các d  li u th  nghi m ữ ệ ử ệ
gi ng nh  s  li u th c ố ư ố ệ ự

mà CT s  th c hi nẽ ự ệ

LTV kim tra ể
logic cho tính đúng đn ắ
và th tìm các li logic ửỗ

Desk check
LTV dùng các d liu ữệ

th nghim đ kim tra ctửệểể

Structured walkthrough
LTV mô t logic ả

ca thut toán trong khi ủậ
programming team duyt theo ệ

logic chng trìnhươ



  

Step 4 — Implement Design

 implementation?

p. 695 Fig. 13-37 Next

 Vi t code : d ch t  thi t k  thành programế ị ừ ế ế
 Syntax—Quy t c xác đ nh cách vi t các l nhắ ị ế ệ
 Comments—program documentation

 Extreme programming (XP)—coding và testing ngay sau khi các 
yêu c u đ c xác đ nhầ ượ ị



  

Step 5 — Test Solution

Nh ng vi c c n làm ?ữ ệ ầ

p. 696 Next

Đ m b o CT ch y  thông và cho ả ả ạĐ m b o CT ch y  thông và cho ả ả ạ
kq chính xáckq chính xác

DebuggingDebugging—Tìm và s a các l i  ử ỗ—Tìm và s a các l i  ử ỗ
syntax và logic errorssyntax và logic errors

Ki m tra phiên b n ể ảKi m tra phiên b n ể ả
betabeta, giao cho Users , giao cho Users 

dùng th  và thu th p ử ậdùng th  và thu th p ử ậ
ph n h iả ồph n h iả ồ



  

Step 6 — Document Solution

Là b c không kém quan tr ngướ ọ

p. 698 Next

 2 ho t đ ngạ ộ

Rà soát l i program ạ
code—lo i b  các ạ ỏ dead 
code, t c các l nh mà ct ứ ệ
không bao gi  g i đ nờ ọ ế

Rà soát l i program ạ
code—lo i b  các ạ ỏ dead 
code, t c các l nh mà ct ứ ệ
không bao gi  g i đ nờ ọ ế Rà soát, hoàn thi nệ

documentation

Rà soát, hoàn thi nệ
documentation



  

Tóm l iạ

Có hàng lo t các NNLT dùng đ  vi t ạ ể ế
computer programs

Có hàng lo t các NNLT dùng đ  vi t ạ ể ế
computer programs

Chu trình phát tri n ch ng trìnhể ươ
và các công c  đ c dùng đ   ụ ượ ể

làm cho quá trình này hi u qu  h nệ ả ơ

Chu trình phát tri n ch ng trìnhể ươ
và các công c  đ c dùng đ   ụ ượ ể

làm cho quá trình này hi u qu  h nệ ả ơ

4 mô hình l p trình c  b nậ ơ ả4 mô hình l p trình c  b nậ ơ ả



  

Nói thêm về các Mô hình lập trình
·  Programming paradigm
 ·  Là 1 khuôn m u - pattern dùng nh  m t Mô hình l p trình máy tínhẫ ư ộ ậ
 .  Là 1 mô hình cho 1 l p các NNLT có cùng nh ng đ c tr ng c  b nớ ữ ặ ư ơ ả  

·  Programming technique
 ·  Liên quan đ n các ý t ng thu t toán đ  gi i quy t m t l p v n đ  ế ưở ậ ể ả ế ộ ớ ấ ề

t ng ngươ ứ
 ·  Ví d : 'Divide and conquer' và 'program development by stepwise ụ

refinement'

·  Programming style
 .  Là cách chúng ta trình bày trong 1 computer program
 ·  Phong cách t t giúp cho ch ng trình d  hi u, d  đ c, d  ki m tra -> ố ươ ễ ể ễ ọ ễ ể

d  b o trì, c p nh t, g  r i, tránh b  l iễ ả ậ ậ ỡ ố ị ỗ

·  Programming culture
 ·  T ng h p các hành vi l p trình, th ng liên qua đ n các dòng ngôn ng  ổ ợ ậ ườ ế ữ

l p trìnhậ
 ·  Là t ng th  c a Mô hình chính, phong cách và k  thu t l p trìnhổ ể ủ ỹ ậ ậ
 .  Là nhân cách đ o đ c trong l p trình cũng nh  khai thác các CTạ ứ ậ ư



  

Bốn Mô hình lập trình cơ bản
B n Mô hình l p trình c  b n là :ố ậ ơ ả
·  Imperative paradigm
·  Functional paradigm
·  Logical paradigm
·  Object-oriented paradigm
  Bên c nh đó có th  k  đ n :ạ ể ể ế
·  Visual paradigm
·  Parallel paradigms
  M t vài mô hình m i khác :ộ ớ
       Concurrent programming
       Distributed programming
       Extreme programming
…
Tuy nhiên chúng ta ch  t p trung vào mô hình 1 và s  qua v  3 mô hình c  b n ỉ ậ ơ ề ơ ả

còn l iạ



  

Bài tập lớn
7 nhóm, Tìm hi u trên m ng, làm ti u lu n, ể ạ ể ậ

báo cáo trên l pớ
❖ Functional paradigm
❖ Logical paradigm
❖ Visual paradigm
❖  Parallel paradigms
❖ Concurrent programming
❖ Distributed programming
❖ Extreme programming
 Tu n 3 : Phân nhóm – Tìm tài li u trên m ngầ ệ ạ
 Tu n 4 : Nh c nh  - Tóm l c n i dungầ ắ ở ượ ộ
 Tu n 5 : N p phác th o n i dung báo cáoầ ộ ả ộ
 Tu n 10 : N p báo cáo : word : 10-20 trangầ ộ
 Tu n 11 : Làm slides    : 10-15 slides – đ  trình bày trong 45’ầ ủ
 Tu n 12+13 : Báo cáo trên l pầ ớ



  

Imperative paradigm 

❖ V i Mô hình này ý t ng c  b n là các l nh gây nh ớ ưở ơ ả ệ ả
h ng đáng k  đ n tr ng thái ch ng trình. ưở ể ế ạ ươ

❖ M i imperative program bao g mỗ ồ  
 Declarative statements – các l nh khai báo, chúng cung ệ

c p các tên cho bi n . Các bi n này có th  thay đ i giá tr  ấ ế ế ể ổ ị
trong quá trình th c hi n  Ct .ự ệ

 Assigment statements – L nh gán :ệ  gán giá tr  m i cho ị ớ
bi nế

 Program flow control statements – Các l nh đi u khi n ệ ề ể
c u trúc ch ng trình ấ ươ  : Xác đ nh trình t  th c hi n các ị ự ự ệ
l nh trong ch ng trình.ệ ươ

 Module : chia ct thành các ct con : Functions & Procedures



  

Imperative paradigm

Các đ c tr ng chính c a Mô hình này là·ặ ư ủ   
❖ V  m t nguyên lý và ý t ng : Công ngh  ph n c ng digital và ề ặ ưở ệ ầ ứ

ý t ng c a  Von Neumannưở ủ
❖ Các b c tính toán, th c hi n v i m c đích ki m soát c u trúc ướ ự ệ ớ ụ ể ấ

đi u khi n,·  Chúng ta g i các b c là các m nh l nh - ề ể ọ ướ ệ ệ
commands

❖ T ng ng v i cách mô t  các công vi c hàng ngày nh  là ươ ứ ớ ả ệ ư
trình t  n u ăn hay s a ch a xe cự ấ ử ữ ộ

❖ Nh ng l nh đ c tr ng c a  imperative languages là : ữ ệ ặ ư ủ
Assignment, IO, procedure calls

❖  Các ngôn ng  đ i di n :  Fortran, Algol, Pascal, Basic, Cữ ạ ệ
❖ Các th  t c và hàm chính là hình nh v  s  tr u t ng : che ủ ụ ả ề ự ừ ượ

d u các l nh trong CT con, có th  coi CT con là 1 l nhấ ệ ể ệ
❖ Còn g i là "Procedural programming"ọ



  

Functional paradigm

❖ Functional programming trên nhi u khía c nh là đ n ề ạ ơ
gi n và rõ ràng h n imperative . Vì ngu n g c c a nó ả ơ ồ ố ủ
là toán h c thu n túy: Lý thuy t hàm. Trong khi ọ ầ ế
imperative paradigm b t ngu n t  ý t ng công ngh  ắ ồ ừ ưở ệ
c  b n là digital computer, ph c t p h n, kém rõ ràng ơ ả ứ ạ ơ
h n lý thuy t toán h c v  hàm.ơ ế ọ ề

❖ Functional programming d a trên n n t ng khái ni m ự ề ả ệ
toán h c v  hàm và 1 NNLT hàm bao g m ít nh t ọ ề ồ ấ
nh ng thành ph n sau : ữ ầ
 T p h p các c u trúc d  li u và các hàm liên quanậ ợ ấ ữ ệ
 T p h p các hàm c  s  - Primitive Functions. ậ ợ ơ ở
 T p h p các toán t  . ậ ợ ử



  

Functional paradigm

Các đ c tr ng c  b n :ặ ư ơ ả
❖ V  m t nguyên lý và ý t ng : Toán h c và lý thuy t hàmề ặ ưở ọ ế
❖ Các giá tr  t o đ c là không th  bi n đ i  ị ạ ượ ể ế ổ non-mutable
❖ Không th  thay đ i các y u t  c a giá tr  h p thànhể ổ ế ố ủ ị ợ
❖ Gi ng nh  ph ng thu c, có th  t o m t phiên b n c a các ố ư ươ ố ể ạ ộ ả ủ

giá tr  h p thành : m t giá tr  trung gianị ợ ộ ị
❖ Tr u t ng 1 bi u th c đ n thành 1 hàm và hàm có th  tính ừ ượ ể ứ ơ ể

toán nh  là 1 bi u th cư ể ứ
❖ Các hàm là nh ng giá tr  đ u tiênữ ị ầ
❖ Hàm là d  li u hoàn ch nh, gi ng nh  s , danh sách, ...ữ ệ ỉ ố ư ố
❖ Thích h p v i xu h ng tính toán theo yêu c uợ ớ ướ ầ
❖ M  ra nh ng kh  năng m iở ữ ả ớ



  

Ví d  v  Functional programmingụ ề
function GT(n: longint) : longint; 
var  x  : longint;
Begin
  x:=1; 
  while (n > 0) do begin 

x := x * n; 
n := n - 1; 

  end;
  GT := x; 
End;

Function GT(n: longint) : Longint;

Begin

  if n=1 then GT :=1

  else  GT := n* GT(n-1);

End;

V i functional paradigm, ta có th  vi t ớ ể ế
 
GT n = 
if n = 1 then 1 
else n * GT(n  1);



  

logic paradigm
❖ Mô hình l p trình logic hoàn toàn khác v i các mô hình còn l i.ậ ớ ạ
❖ Mô hình này đ c bi t phù h p v i nh ng lĩnh v c liên quan ặ ệ ợ ớ ữ ự

đ n vi c rút ra nh ng ki n th c t  nh ng s  ki n và quan h  ế ệ ữ ế ứ ừ ữ ự ệ ệ
c  b n – lĩnh v c trí tu  nhân t o. Có v  nh  mô hình này ơ ả ự ệ ạ ẻ ư
không g n v i nh ng lĩnh v c tính toán nói chung.ắ ớ ữ ự

❖ Tr  l i 1 câu h i thông qua vi c tìm các gi i phápả ờ ỏ ệ ả
❖ Các đ c tr ng:ặ ư
 V  nguyên t c và ý t ng : T  đ ng ki m ch ng trong trí tu  nhân ề ắ ưở ự ộ ể ứ ệ

t oạ
 D a trên các chân lý- tiên đ  axioms,các quy lu t suy di n - ự ề ậ ễ

inference rules, và các truy v n queries.ấ
 Ch ng trình th c hi n t  vi c tìm ki m có h  th ng trong 1 t p ươ ự ệ ừ ệ ế ệ ố ậ

các s  ki n, s  d ng 1 t p các lu t đ  đ a ra k t lu nự ệ ử ụ ậ ậ ể ư ế ậ



  

object-oriented paradigm

Mô hình h ng đ i t ng thu hút đ c s  quan tâm và n i ti ng t  ướ ố ượ ượ ự ổ ế ừ
kho ng 20 năm nay. Lý do là kh  năng h  tr  m nh c a tính ả ả ỗ ợ ạ ủ
bao gói và g p nhóm logic c a các khía c nh l p trình. Nh ng ộ ủ ạ ậ ữ
thu c tính này r t quan tr ng khi mà kích c  các ch ng trình ộ ấ ọ ỡ ươ
ngày càng l n.ớ

Nguyên nhân c  b n và sâu s c d n đ n thành công c a mô hình ơ ả ắ ẫ ế ủ
này là :

 C  s  lý thuy t đ nh cao c a mô hình. 1 CT HĐT đ c xây d ng ơ ở ế ỉ ủ ượ ự
v i nh ng khái ni m, t  t ng làm c  s , đi u đó r t quan tr ng và ớ ữ ệ ư ướ ơ ở ề ấ ọ
theo cách đó t t c  các k  thu t c n thi t cho l p trình tr  thành th  ấ ả ỹ ậ ầ ế ậ ở ứ
y u.ế

G i thông đi p gi a các objects đ  mô ph ng s  ti n tri n theo ủ ệ ữ ể ỏ ự ế ể
th i gian c a hàng lo t các hi n t ng trong th  gi i th cờ ủ ạ ệ ượ ế ớ ự



  

objectoriented paradigm …
Các đ c tr ngặ ư
 Nguyên lý và ý t ng :  Lý thuy t v  concepts, và các mô hình t ng tác ưở ế ề ươ

trong th  gi i th cế ớ ự
 D  li u cũng nh  các thao tác trên d  li u đ c đóng gói trong objectsữ ệ ư ữ ệ ượ
 C  ch  che d u thông tin đ c s  d ng đ  tránh nh ng tác đ ng t  bên ơ ế ấ ượ ử ụ ể ữ ộ ừ

ngoài object
 Các Objects t ng tác v i nhau qua vi c truy n thông đi p, đó là phép n ươ ớ ệ ề ệ ẩ

d  cho vi c th c hi n các thao tác trên 1 objectụ ệ ự ệ
 Trong ph n l n các NNLT HĐT, objects đ c nhóm l i trong classesầ ớ ượ ạ

 Objects trong classes có chung các thu c tính, cho phép l p trình trên l p, ộ ậ ớ
thay vì l p trình trên t ng đ i t ng riêng lậ ừ ố ượ ẻ

 Classes đ i di n cho concepts còn objects đ i di n cho hi n t ngạ ệ ạ ệ ệ ượ
 Classes đ c t  ch c trong cây ph  h  có k  th aượ ổ ứ ả ệ ế ừ
 Tính k  th a cho phép m  r ng hay chuyên bi t hóa l pế ừ ở ộ ệ ớ
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